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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24  tháng 6 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận và thông báo kết quả đánh giá phân loại công chức, 

viên chức các đơn vị trực thuộc năm học 2018-2019 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công 

chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Hướng dẫn số 104/HD-SNV ngày 26/4/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về một số 

nội dung về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, 

quản lý ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP 

ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức; 

Căn cứ kết quả đánh giá phân loại của công chức, viên chức các đơn vị trực 

thuộc Sở; kết quả họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tại cuộc họp ngày  21/6/2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 22 người (08 thủ trưởng; 14 phó thủ trưởng); 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 84 người (25 thủ trưởng; 59 phó thủ trưởng); 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 02 người (01 thủ trưởng; 01 phó thủ trưởng). 

(Kèm theo danh sách kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức; thông 

báo kết quả từng cá nhân) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các (ông) bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- UBND huyện, Tx, Tp; 

- Lưu: VT, TCCB. Dangpp. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH THỦ TRƢỞNG, PHÓ THỦ TRƢỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

 SỞ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO XẾP LOẠI THEO NGHỊ ĐỊNH 56 

(Đính kèm Quyết định số      /QĐ-SGDĐT ngày    tháng 6 năm 2019 của Sở GDĐT) 

Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa phƣơng 
Xếp 

loại 

1 Lữ Thị Trà Giang THPT Lê Quý Đôn Hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

2 Nguyễn Văn Du THPT Đinh Tiên Hoàng Hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

3 Nghiêm Văn Giang THPT Bà Rịa Hiệu trưởng Tp Bà Rịa Tốt 

4 Lại Định Quốc 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Hiệu trưởng Tp. Bà Rịa Tốt 

5 Đinh Ngọc  Đức THPT Trần Hưng Đạo Hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

6 Trần Hữu Lý  PTDTNT Hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

7 Nguyễn Đức Danh THPT Trần Phú Hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

8 Trần Thông THPT Ngô Quyền Hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

9 Nguyễn Phục THPT NVC Hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

10 Nguyễn Huy Phụng THPT Nguyễn Trãi Hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

11 Trần Thị Châu THPT Trần Văn Quan Hiệu trưởng Long Điền Tốt 

12 Nguyễn Bá Lộc THPT L. Hải - P. Tỉnh Hiệu trưởng Long Điền Tốt 

13 Đoàn Công Tịnh THPT Trần Quang Khải Hiệu trưởng Long Điền Tốt 

14 Nguyễn Văn Tú THPT Dương Bạch Mai Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt 

15 Hoàng Hưng THPT Bưng Riềng Hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

16 Lê Bá Bảy THPT Hòa Bình Hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

17 Lê Hữu Tài THPT Hòa Hội Hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

18 Đặng Việt Hoàn 
THPT Võ Thị Sáu-Côn 

Đảo 
Hiệu trưởng Côn Đảo Tốt 

19 Nguyễn Hữu Dũng NDT Khuyết tật Hiệu trưởng Tp Bà Rịa Tốt 

20 Nguyễn Cảnh Trung THPT Nguyễn Huệ Hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Xuất sắc 

21 Phan Ngọc Tấn THPT Trần Nguyên Hãn Hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Xuất sắc 

22 Võ Đình Thuần THPT Châu Thành Hiệu trưởng Tp Bà Rịa Xuất sắc 

23 Nguyễn Đức Thiện THPT Phú Mỹ Hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Xuất sắc 

24 Nguyễn Văn Tâm THPT Nguyễn Du Hiệu trưởng Châu Đức Xuất sắc 

25 Nguyễn Thừa Lợi THPT Võ Thị Sáu, ĐĐ Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc 

26 Võ Thanh Minh THPT Xuyên Mộc Hiệu trưởng Xuyên Mộc Xuất sắc 

27 Nguyễn Thị Thúy NDT Khiếm Thị HN Hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Xuất sắc 

28 Phạm Ngọc Thảo TTGDTX Long Điền Giám Đốc Long Điền 
Chưa 

H.thành 

29 Trương Long TT.GDTX Châu Đức Giám Đốc Châu Đức Tốt 

30 Huỳnh Tấn Phúc TT.GDTX Xuyên Mộc Giám đốc Xuyên Mộc Tốt 

31 Nguyễn Đức Thiết TT GDTX Tỉnh Giám đốc Tp Bà Rịa Tốt 

32 Trần Hữu Phương TTGDTX-HNVT Giám đốc Tp VũngTàu Tốt 

33 Dương Minh Ánh TTGDTX Phú Mỹ Giám đốc Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

34 
Trần Thị Thanh 

Tuyền 
TTGDTX  Đất Đỏ Giám Đốc Đất Đỏ Tốt 

35 Lê Thanh Hải TTGDTX Long Điền Phó Giám đốc Long Điền 
Chưa 

H.thành 

36 Đỗ Công Trình TT.GDTX Châu Đức Phó Giám đốc Châu Đức Tốt 

37 Nguyễn Minh Trí TT GDTX Tỉnh Phó Giám đốc Tp Bà Rịa Tốt 

38 Nguyễn  Thị Lan TTGDTX-HNVT Phó Giám đốc Tp Vũng Tàu Tốt 

39 Phạm Tấn Chu TTGDTX Phú Mỹ Phó Giám đốc Th. Xã Phú Mỹ Tốt 
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Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa phƣơng 
Xếp 

loại 

40 Lê Xuân Hải TT GDTX Tỉnh Phó Giám đốc Tp Bà Rịa Xuất sắc 

41 Đinh Hữu Cẩm THPT Lê Quý Đôn Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

42 Lê Văn Tuấn THPT Nguyễn Huệ Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

43 Cù Thị Như Ý THPT Nguyễn Huệ Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

44 Nguyễn Văn Liêm THPT Trần Nguyên Hãn Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

45 Lê Thị Lan Anh THPT Trần Nguyên Hãn Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

46 Phan Thị Mỹ Hạnh THPT Trần Nguyên Hãn Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

47 Nguyễn Huy Hùng THPT Đinh Tiên Hoàng Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Tốt 

48 Trần Hưng Khiêm THPT Bà Rịa Phó hiệu trưởng Tp Bà Rịa Tốt 

49 Nguyễn Việt Trí THPT Bà Rịa Phó hiệu trưởng Tp Bà Rịa Tốt 

50 Nguyễn Đình Lâm THPT Châu Thành Phó hiệu trưởng Tp Bà Rịa Tốt 

51 
Nguyễn Thị Bích 

Hòa 
THPT Châu Thành Phó hiệu trưởng Tp Bà Rịa Tốt 

52 Nguyễn Văn Trực 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Phó hiệu trưởng Tp Bà Rịa Tốt 

53 Phạm Thị  Phương THPT Trần Hưng Đạo Phó hiệu trưởng Vũng Tàu Tốt 

54 Nguyễn Một THPT Hắc Dịch Phó hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

55 Phạm Thị Toàn THPT Hắc Dịch Phó hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

56 Nguyễn Tùng Giang THPT Hắc Dịch Phó hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

57 Mai Trương Huy THPT Phú Mỹ Phó hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

58 Đoàn Vũ Công Hoài THPT Phú Mỹ Phó hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

59 Võ Trần Bửu THPT Phú Mỹ Phó hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

60 Đào Văn Phước PTDTNT Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

61 Lê Văn Dũng PTDTNT Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

62 Thiều Thị Hưng Lợi PTDTNT Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

63 
Nguyễn Thị Ngọc 

Giai 
THPT Trần Phú Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

64 Nguyễn Đình Biên THPT Nguyễn Du Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

65 Trần Thị Thanh Hồng THPT Nguyễn Du Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

66 Nguyễn Thành Tú THPT Ngô Quyền Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

67 Đoàn Thị Lan THPT Ngô Quyền Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

68 Nguyễn Hỡi THPT NVC Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

69 Bùi Thị Ngọc Xuân THPT NVC Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

70 Phan Thị Anh Thư THPT Nguyễn Trãi Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

71 Phạm Phúc Phương THPT Nguyễn Trãi Phó hiệu trưởng Châu Đức Tốt 

72 
Nguyễn Thị Bích 

Hoàng 
THPT Trần Văn Quan Phó hiệu trưởng Long Điền Tốt 

73 Nguyễn Thành Nhân THPT Trần Văn Quan Phó hiệu trưởng Long Điền Tốt 

74 Phạm Thị Hồng Thúy THPT L. Hải - P. Tỉnh Phó hiệu trưởng Long Điền Tốt 

75 Nguyễn Hữu Tuấn THPT Minh Đạm Phó hiệu trưởng Long Điền Tốt 

76 Ngô Minh Tùng THPT Trần Quang Khải Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt 

77 Phạm Thị Ngọc Bích THPT Dương Bạch Mai Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt 

78 Trần Thị Nguyên An THPT Dương Bạch Mai Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt 

79 Trần Thị Hiếu Hiền THPT Võ Thị Sáu, ĐĐ Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt 

80 Lâm Lệ Vân THPT Võ Thị Sáu, ĐĐ Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt 

81 
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 
THPT Võ Thị Sáu, ĐĐ Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt 

82 Cái Hoàng Thạch THPT Bưng Riềng Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 
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Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa phƣơng 
Xếp 

loại 

83 Trần Hoài Kha THPT Bưng Riềng Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

84 Nguyễn Nhật Phương THPT Bưng Riềng Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

85 
Nguyễn Dương Nhật 

Hùng 
THPT Xuyên Mộc Phó Hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

86 Võ Thị Thiên Lý THPT Xuyên Mộc Phó Hiệu trưởng Xuyên Mộc Xuất sắc 

87 
Phạm Hồng Duy 

Long 
THPT Hòa Bình Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

88 Nguyễn Văn Thành THPT Hòa Bình Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

89 Phan Thế Tài THPT Hòa Hội Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

90 Phan Xuân Hoàng THPT Phước Bửu Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

91 Lê Văn Thúc THPT Phước Bửu Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

92 Hoàng Đức Mạnh THPT Phước Bửu Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Tốt 

93 Lê Đình Tuyến Võ Thị Sáu-Côn Đảo Phó hiệu trưởng Côn Đảo Tốt 

94 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
NDT Khuyết tật Phó hiệu trưởng Tp Bà Rịa Tốt 

95 Nguyễn Trọng Ngãi NDT Khiếm Thị HN Phó hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

96 Mai Hữu Nghĩa NDT Khiếm Thị HN Phó hiệu trưởng Th. Xã Phú Mỹ Tốt 

97 Trịnh Văn Khoa THPT Nguyễn Huệ Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Xuất sắc 

98 Nguyễn Thị Huế THPT Vũng Tàu Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Xuất sắc 

99 Nguyễn Thị Trà My THPT Vũng Tàu Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Xuất sắc 

100 Nguyễn Thế Hợi THPT Vũng Tàu Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Xuất sắc 

101 Trịnh Thị Thu THPT Đinh Tiên Hoàng Phó hiệu trưởng Tp Vũng Tàu Xuất sắc 

102 Trần Ngọc Xuân  THPT Châu Thành Phó hiệu trưởng Tp Bà Rịa Xuất sắc 

103 Võ Thị Ngọc Bích 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Phó hiệu trưởng Tp Bà Rịa Xuất sắc 

104 Trần Phạm Mỹ Hạnh THPT L. Hải - P. Tỉnh Phó hiệu trưởng Long Điền Xuất sắc 

105 Nguyễn Đức Trung THPT Minh Đạm Phó hiệu trưởng Long Điền Xuất sắc 

106 Trần Xuân Phương THPT Minh Đạm Phó hiệu trưởng Long Điền Xuất sắc 

107 Hồ Sĩ Nhật Nam THPT Hòa Bình Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Xuất sắc 

108 Nguyễn Đình Thái  THPT Hòa Hội Phó hiệu trưởng Xuyên Mộc Xuất sắc 

Tổng cộng có 108 người được xếp loại./ 
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